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UBND

Tổng

(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Nguyễn Thị Khuôn 26 66 292.8 17 790 299.0 249.0 LUC 27.7 27.7

Nguyễn Văn Nhung 26 81 106.4 17 791.0 92.0 LUC 106.4 106.4

Nguyễn Văn Nhung 26 100 183.4 17 822.0 210.0 LUC 183.4 183.4

3
Nguyễn Văn Tưởng

Thân Thị Mai
26 102 179.5 17 824.0 199.0 LUC 179.5 179.5

4 Dương Thị Cánh 26 82 200.3 17 821.0 184.0 184 LUC 200.3 200.3

5 Đoàn Thị Thảo 26 101 300.9 17 823.0 307.0 307 LUC 300.9 300.9

1,263.3 998.2 0.0 998.2
Tổng

DANH SÁCH THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN                                                                                           

DỰ ÁN DÂN CƯ THÔN HỘI TRÊN XÃ NGỌC VÂN, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG (BỔ SUNG)                                                                                                                                                                                                               

TT Họ và tên

Bản đồ địa chính 

Loại đất Ghi chú

Diện tích thu hồi

(m2)
bản đồ theo HSĐC năm 1991

2

(Kèm theo Quyết định  số ......../QĐ-UBND ngày ......../12/2021 của UBND huyện Tân Yên)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Nguyễn Thị Khuôn 26 66 292.8 27.7 27.7 LUC 1,385,000 243,760 277,000 4,155,000 0 6,060,760 0 6,060,760

Nguyễn Văn Nhung 26 81 106.4 106.4 106.4 LUC 5,320,000 936,320 1,064,000 15,960,000 0 23,280,320 0 23,280,320

Nguyễn Văn Nhung 26 100 183.4 183.4 183.4 LUC 9,170,000 1,613,920 1,834,000 27,510,000 0 40,127,920 0 40,127,920

3
Nguyễn Văn Tưởng

Thân Thị Mai
26 102 179.5 179.5 179.5 LUC 8,975,000 1,579,600 1,795,000 26,925,000 0 39,274,600 0 39,274,600

4 Dương Thị Cánh 26 82 200.3 200.3 200.3 LUC 10,015,000 1,762,640 2,003,000 30,045,000 0 43,825,640 0 43,825,640

5 Đoàn Thị Thảo 26 101 300.9 300.9 300.9 LUC 15,045,000 2,647,920 3,009,000 45,135,000 0 65,836,920 0 65,836,920

998.2 998.2 49,910,000 8,784,160 9,982,000 149,730,000 0 218,406,160 0 218,406,160

                            PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN                                                                                                                                                                                                                                                                                   

DỰ ÁN XÂY DỰNG CSHT CỤM DÂN CƯ THÔN HỘI TRÊN, XÃ NGỌC VÂN  HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG (BỔ SUNG)   

(Kèm theo Quyết định  số ......../QĐ-UBND ngày ......../12/2021 của UBND huyện Tân Yên)
ĐVT:  đồng

ST

T
CHỦ SỬ DỤNG

Thông tin theo Tờ 

Tđo ĐC 

DT  trong chỉ giới thu 

hồi (m2)

Loại 

đất

Bồi thường , hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân

Bồi 

thường 

HT dất 

UBDN 

quản lý

Tổng kinh 

phí BT HT
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích
Tổng Đất hộ

Tổng

Hỗ trợ đào 

tạo, CĐ nghề 

và tìm kiếm 

việc làm = 3 

lần giá đất NN 

150.000đ/m2

Tổng KP 

BTHT cho hộ

UBN

D

Bồi thường 

về đất 

50.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định ĐSSX 

khi thu hồi 

dất 

10.000đ/m

2

Bồi 

thường 

CP đầu 

tư vào 

đất còn 

lại đối 

với đất 

công ích 

= 50% 

giá đất 

NN

2



1
Nguyễn Thị Khuôn

600 420 27.7 0.1 0 0 0
3,500,000 0

2
Nguyễn Văn Nhung

600 420 289.8 0.7 0 0 0
3,500,000 0

3
Nguyễn Văn Tưởng

Thân Thị Mai
600 420 179.5 0.4 0 0 0

3,500,000 0

4
Dương Thị Cánh

600 420 200.3 0.5 0 0 0
3,500,000 0

5 Đoàn Thị Thảo 600 420 300.9 131.2 1.0 1 0 1 3,500,000 3,500,000

1 3,500,000

CHỦ SỬ DỤNG Mức hỗ trợ

Tổng

Thành tiền

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI TỪ 70% DIỆN TÍCH CỦA MỘT ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG NĂM 91-93 THU 
HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN CSHT CỤM DÂN CƯ THÔN HỘI TRÊN, XÃ NGỌC VÂN , HUYỆN TÂN YÊN (BỔ SUNG)

(Kèm theo Quyết định  số ......../QĐ-UBND ngày ......../12/2021 của UBND huyện Tân Yên)

ĐVT:  đồng
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Diện 
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định 
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(m2)

Tỷ lệ

Số lao 
động 
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Số lao 
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được hỗ 
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Số lao 
động 
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lại
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